
  CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

THÔNG T¯ 

Quy đánh vÁ đ�ng kiÃm viên tàu cá; công nh¿n c¢ sá đ�ng kiÃm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kÿ thu¿t tàu cá, tàu công vă thąy sÁn1; đ�ng ký tàu cá, tàu 

công vă thąy sÁn; xóa đ�ng ký tàu cá và đánh dÃu tàu cá 
 

Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 cāa Bộ 
tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu 
cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu công 
vÿ thāy sÁn; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh 
dấu tàu cá, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, đ°ợc sửa đổi, bổ sung 
bởi: 

1. Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ 
tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 
t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022; 

2. Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2024 cāa Bộ 
tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều 
cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 cāa Bộ 
tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu 
cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm 
ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn2; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu 
cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an 

                                                 
1 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 
năm 2022. 
2 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 
năm 2022. 
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toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa 
đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá 3 

 

Ch°¢ng I 

NHþNG QUY ĐàNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh 

Thông t° này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vÿ, bồi d°ỡng nghiệp vÿ, trình 
tự, thā tÿc cấp, thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở 
đā điều kiện đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu công vÿ thāy 
sÁn4; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

ĐiÁu 2. Đối t°āng áp dăng 

Thông t° này áp dÿng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến quÁn lý, thiết 
kế, đóng mới, cÁi hoán, sửa chữa, bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu công vÿ 
thāy sÁn5; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn6. 

                                                 
3 1. Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 có căn cứ ban hành nh° sau: 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý ngoại thương; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 
trong lĩnh vực thủy sản. 

2. Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 

cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở 
đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng 
ký tàu cá và đánh dấu tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024 có căn cứ ban hành nh° sau: 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy sản; 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu 
kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 
 
4 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 

năm 2022. 
5 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-15-2017-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-340091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-69-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-382305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-2017-322219.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-105-2022-ND-CP-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Nong-nghiep-546933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-23-2018-TT-BNNPTNT-quy-dinh-ve-dang-kiem-vien-tau-ca-cong-nhan-co-so-dang-kiem-tau-ca-405912.aspx
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ĐiÁu 3. GiÁi thích từ ngÿ 

Trong Thông t° này, các từ ngữ d°ới đây đ°ợc hiểu nh° sau: 
1. Đăng kiểm viên tàu cá là ng°ời có chuyên môn, nghiệp vÿ đáp ứng các 

tiêu chuẩn và đ°ợc cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá để thực hiện 
đăng kiểm tàu cá theo quy định cāa pháp luật. 

2. Đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản7  là ho¿t động quÁn lý kỹ thuật 
tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn8, thẩm định hồ s¡ thiết kế và thực hiện giám sát an 
toàn kỹ thuật trong đóng mới, cÁi hoán, hàng năm, trên đà, định kỳ, bất th°ờng, 
sửa chữa phÿc hồi tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn9, nhằm bÁo đÁm an toàn kỹ thuật 
cho tàu ho¿t động trong điều kiện nhất định. 

3. Giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu công vụ thủy sản10 là việc kiểm tra, 
đánh giá sự phù hợp cāa thân tàu, máy tàu, hệ động lực, trang thiết bị an toàn, 
trang thiết bị khai thác, trang thiết bị xử lý, phân lo¿i, chế biến, bÁo quÁn sÁn 
phẩm lắp đặt trên tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn11 với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn quốc gia hiện hành. 

4. Đóng mới tàu cá, tàu công vụ thủy sản12 là quá trình thực hiện thi công 
đóng tàu từ khi đặt sống chính (ky) hoặc b°ớc thi công t°¡ng tự đến khi bàn 

giao đ°a tàu vào khai thác. 
                                                                                                                                                         
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 
năm 2022. 
6 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 
năm 2022. 
7 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 
năm 2022. 
8 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 
năm 2022. 
9 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 cāa 
Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 
năm 2022. 
10 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
11 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

12 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 



 4 

5. Cải hoán tàu cá, tàu công vụ thủy sản13 là việc sửa chữa làm Ánh h°ởng 
đến tính năng kỹ thuật cāa tàu (thay đổi kích th°ớc c¡ bÁn, thay đổi máy chính, 

công dÿng, vùng ho¿t động cāa tàu). 
6. Sửa chữa phục hồi tàu cá, tàu công vụ thủy sản14 là việc sửa chữa, thay 

thế nhằm đ°a tàu trở về tr¿ng thái kỹ thuật ban đầu mà không làm Ánh h°ởng 
đến tính năng kỹ thuật cāa tàu. 

7. Mẫu tàu cá truyền thống (mẫu dân gian) là mẫu tàu cá đ°ợc sử dÿng lâu 

năm ở địa ph°¡ng, đ°ợc xây dựng thành mẫu tàu cá d°ới d¿ng hồ s¡ thiết kế kỹ 
thuật và đ°ợc Āy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. 

8. Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản15 là việc thực hiện quÁn lý Nhà 
n°ớc đối với tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn16 nhằm xác lập quyền sở hữu và nghĩa 
vÿ cāa chā tàu. 

 

Ch°¢ng II 

QUY ĐàNH VÀ Đ�NG KIÂM VIÊN TÀU CÁ 

 

ĐiÁu 4. H¿ng đ�ng kiÃm viên tàu cá 

Đăng kiểm viên tàu cá đ°ợc phân thành 03 h¿ng, nh° sau: 
1. Đăng kiểm viên h¿ng III. 
2. Đăng kiểm viên h¿ng II. 
3. Đăng kiểm viên h¿ng I. 
ĐiÁu 5. Đ�ng kiÃm viên h¿ng III 

1. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên h¿ng III: 

                                                 
13 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

14 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

15 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
16 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
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a) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến tàu cá, tàu biển, điện, nhiệt l¿nh, chế t¿o máy hoặc chế t¿o 
trang thiết bị lắp đặt trên tàu; 

b)17 (được bãi bỏ). 
c)18(được bãi bỏ). 
d) Có giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá h¿ng III; 
đ)19 (được bãi bỏ). 
2.20 Nhiệm vÿ cāa đăng kiểm viên h¿ng III: 
a) Kiểm tra, đánh giá tr¿ng thái kỹ thuật hằng năm các lo¿i tàu cá, tàu công 

vÿ thāy sÁn; 
b) Kiểm tra, đánh giá tr¿ng thái kỹ thuật trên đà, định kỳ các lo¿i tàu cá, tàu 

công vÿ thāy sÁn21 theo chuyên môn đ°ợc đào t¿o. 
ĐiÁu 6. Đ�ng kiÃm viên h¿ng II 

1. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên h¿ng II: 
a) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật 

có liên quan đến tàu cá, tàu biển, điện, nhiệt l¿nh, chế t¿o máy hoặc chế t¿o 
trang thiết bị lắp đặt trên tàu; 

b)22 (được bãi bỏ). 
c)23 (được bãi bỏ). 

                                                 
17 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 16 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
18 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 16 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
19 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 16 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
20 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
21 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
22 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 16 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
23 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 16 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
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d)24 Đã đ°ợc cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá h¿ng III và có 
thời gian giữ h¿ng liên tÿc tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đ°ợc cấp thẻ đăng kiểm 
viên tàu cá h¿ng III;; 

đ) Có giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá h¿ng II. 
2.25 Nhiệm vÿ cāa đăng kiểm viên h¿ng II: 
a) Thẩm định thiết kế kỹ thuật đóng mới, cÁi hoán, phÿc hồi, thiết kế thi 

công, thiết kế hoàn công tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn26, máy móc, trang thiết bị 
lắp đặt lên tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn theo chuyên môn đ°ợc đào t¿o; 

b) Kiểm tra, đánh giá tr¿ng thái kỹ thuật đóng mới, lần đầu, trên đà, định 

kỳ, cÁi hoán, bất th°ờng các lo¿i tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; 
c) Kiểm tra, giám sát chế t¿o vật liệu, máy móc và trang thiết bị lắp đặt lên 

tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn. 
ĐiÁu 7. Đ�ng kiÃm viên h¿ng I 

1. Tiêu chuẩn đăng kiểm viên h¿ng I: 
a) Tốt nghiệp đ¿i học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật có 

liên quan đến tàu cá, tàu biển, điện, nhiệt l¿nh, chế t¿o máy hoặc chế t¿o trang 
thiết bị lắp đặt trên tàu; 

b)27 (được bãi bỏ). 
c)28 (được bãi bỏ). 
d)29 Đã đ°ợc cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá h¿ng II và có thời 

gian giữ h¿ng liên tÿc tối thiểu 36 tháng kể từ khi đ°ợc cấp thẻ đăng kiểm viên 
tàu cá h¿ng II; 

đ) Có giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá h¿ng I. 

                                                 
24 Điểm này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i điểm a, khoÁn 2 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
25 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i điểm b, khoÁn 2 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
26 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
27 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 16 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
28 Điểm này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 16 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
29 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i điểm a, khoÁn 3 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
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2.30 Nhiệm vÿ cāa đăng kiểm viên h¿ng I: 
Tham gia giám định kỹ thuật, xác định nguyên nhân tai n¿n đối với tàu cá, 

tàu công vÿ thāy sÁn31 và các nhiệm vÿ quy định t¿i khoÁn 2 Điều 6 Thông t° 
này. 

ĐiÁu 8. Bßi d°ÿng nghißp vă đ�ng kiÃm viên tàu cá 

1. Cÿc Thāy sÁn32 là đ¡n vị tổ chức bồi d°ỡng nghiệp vÿ và cấp giấy chứng 
nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá. 

2. Ch°¡ng trình bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá và tiêu chuẩn 
giÁng viên bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá theo quy định t¿i Phÿ lÿc 
I ban hành kèm theo Thông t° này. 

3. Cá nhân đăng ký bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá phÁi nộp 
các giấy tờ sau: 

a) Đ¡n đề nghị tham gia bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá theo 

Mẫu số 01.ĐKV Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông t° này; 
b) BÁn sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và xuất trình bÁn chính để đối 

chiếu đối với tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp hoặc bÁn sao có chứng thực đối với 
tr°ờng hợp gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (nếu có); 

c) 02 Ánh màu (3 x 4 cm). 

4.33 Cá nhân đ°ợc cấp Giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm 
viên tàu cá theo Mẫu số 02.ĐKV Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông t° này khi 

hoàn thành khóa bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá và đ¿t yêu cầu 
kiểm tra cuối khóa. Giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu 
cá đ°ợc cấp l¿i trong tr°ờng hợp bị mất, bị hỏng; cá nhân có nhu cầu cấp l¿i nộp 
đ¡n đề nghị theo Mẫu số 05.ĐKV Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông t° này 
về Cÿc Thāy sÁn34. 

                                                 
30 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i điểm b, khoÁn 3 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
31 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
32 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
33 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 4 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
34 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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Trong thời h¿n 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ°ợc đ¡n đề nghị cấp l¿i 
Giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá, Cÿc Thāy sÁn35 

cấp l¿i Giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá theo Mẫu 
số 02.ĐKV Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông t° này; tr°ờng hợp không cấp 
l¿i Giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá, Cÿc Thāy 
sÁn36 trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

ĐiÁu 9.37 CÃp, cÃp l¿i thẻ, dÃu kÿ thu¿t đ�ng kiÃm viên tàu cá 

1. C¡ quan có thẩm quyền cấp, cấp l¿i thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu 
cá: Cÿc Thāy sÁn38. 

2. Hồ s¡ cấp, cấp l¿i thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá bao gồm: 
a) Đ¡n đề nghị cấp/cấp l¿i thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá theo 

Mẫu số 03.ĐKV Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông t° này; 
b) BÁn sao Giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng kiểm viên tàu cá 

h¿ng I hoặc h¿ng II hoặc h¿ng III (đối với tr°ờng hợp cấp lần đầu); 
c) 02 Ánh màu (3 x 4 cm). 

3. Trình tự thực hiện: 
a) Cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i Cÿc Thāy sÁn39 hoặc gửi qua dịch 

vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (Cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch 
vÿ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

                                                                                                                                                         
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
35 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
36 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
37 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
38 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
39 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: Cÿc Thāy sÁn40 kiểm tra thành phần hồ 
s¡ và trÁ lời ngay khi cá nhân đến nộp hồ s¡; 

c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 
m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, Cÿc Thāy sÁn41 xem xét tính 

đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy định, Cÿc Thāy sÁn42 có văn bÁn thông 
báo rõ cho cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời h¿n 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā 
theo quy định, Cÿc Thāy sÁn43 thẩm định, xem xét quyết định cấp thẻ, dấu kỹ 
thuật đăng kiểm viên tàu cá theo Mẫu số 04.ĐKV Phÿ lÿc II ban hành kèm theo 
Thông t° này; tr°ờng hợp không cấp, Cÿc Thāy sÁn44 trÁ lời bằng văn bÁn và 
nêu rõ lý do; 

đ) Cÿc Thāy sÁn45 trÁ kết quÁ trực tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi qua dịch 
vÿ b°u chính. 

                                                                                                                                                         
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
40 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
41 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 

Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
42 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
43 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
44 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
45 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
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4. Thẻ đăng kiểm viên tàu cá có thời h¿n 36 tháng kể từ ngày cấp. Thẻ 
đăng kiểm viên đ°ợc cấp l¿i trong tr°ờng hợp hết h¿n hoặc bị mất, bị hỏng. 
Tr°ờng hợp thẻ đăng kiểm viên tàu cá hết h¿n từ 24 tháng trở lên, để đ°ợc cấp 
l¿i thẻ, đăng kiểm viên tàu cá phÁi tham gia ch°¡ng trình bồi d°ỡng nghiệp vÿ 
đăng kiểm viên tàu cá và đ°ợc cấp Giấy chứng nhận bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng 
kiểm viên tàu cá. 

ĐiÁu 10. Thu hßi thẻ, dÃu kÿ thu¿t đ�ng kiÃm viên tàu cá 

1. Đăng kiểm viên tàu cá bị thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá 
khi thuộc một trong các tr°ờng hợp sau đây: 

a) Làm giÁ các hồ s¡ để đ°ợc cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá; 
b) Lập khống biên bÁn kiểm tra, cố ý làm sai lệch kết quÁ kiểm tra kỹ thuật; 
c) Không tuân thā quy trình kiểm tra hoặc quy định t¿i quy chuẩn kỹ thuật 

về tàu cá, tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn có liên quan. 
2. Cÿc tr°ởng Cÿc Thāy sÁn46 có trách nhiệm thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng 

kiểm viên tàu cá đối với các tr°ờng hợp nêu t¿i khoÁn 1 Điều này. 
3. Đăng kiểm viên tàu cá vi ph¿m quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều này chỉ 

đ°ợc xem xét cấp l¿i thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá sau thời h¿n 12 
tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi. 

 

Ch°¢ng III 

CÔNG NH¾N C¡ Sà ĐĄ ĐIÀU KIÞN Đ�NG KIÂM TÀU CÁ 

 

ĐiÁu 11. CÃp GiÃy chćng nh¿n c¢ sá đą điÁu kißn đ�ng kiÃm tàu cá 

1. Thẩm quyền cấp là Cÿc Thāy sÁn47. 

2.48 Hồ s¡ bao gồm: 

                                                                                                                                                         
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
46 Cÿm từ <Tổng Cÿc tr°ởng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc tr°ởng Tổng cÿc Thāy sÁn= theo 
quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06-05-2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công 
nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy 
sÁn46; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
47 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
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a) Đ¡n đề nghị cấp Giấy chứng nhận c¡ sở đā điều kiện đăng kiểm tàu cá 
theo Mẫu số 01.CN Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này; 

b) Hồ s¡ quÁn lý chất l°ợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc t°¡ng đ°¡ng. 
3. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i Cÿc Thāy sÁn49 hoặc gửi 

qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (cổng thông tin một cửa quốc 
gia, dịch vÿ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: Cÿc Thāy sÁn50 kiểm tra thành phần hồ 
s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ s¡; 

c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 
m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, Cÿc Thāy sÁn51 xem xét tính 

đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy định, Cÿc Thāy sÁn52 có văn bÁn thông 
báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời h¿n 20 ngày, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā theo quy 
định, Cÿc Thāy sÁn53 hoàn thành kiểm tra thực tế t¿i c¡ sở, nội dung, biên bÁn 
kiểm tra theo Mẫu số 02.CN Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này; 

                                                                                                                                                         
48 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 6 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
49 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
50 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
51 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
52 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
53 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 



 12 

đ) Trong thời h¿n 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu kết 
quÁ kiểm tra đ¿t yêu cầu Cÿc Thāy sÁn54 cấp Giấy chứng nhận c¡ sở đā điều 
kiện đăng kiểm tàu cá theo Mẫu số 03.CN Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông 
t° này và cấp dấu kỹ thuật, ấn chỉ nghiệp vÿ đăng kiểm tàu cá. Mẫu dấu kỹ 
thuật, ấn chỉ nghiệp vÿ đăng kiểm tàu cá và nguyên tắc sử dÿng theo Mẫu số 
04.CN Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này. Tr°ờng hợp không cấp 
Giấy chứng nhận c¡ sở đā điều kiện đăng kiểm tàu cá, Cÿc Thāy sÁn55 trÁ lời 
bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

e) Cÿc Thāy sÁn56 trÁ kết quÁ trực tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi qua dịch 
vÿ b°u chính. 

4. Kiểm tra duy trì điều kiện c¡ sở đăng kiểm tàu cá: 
a) Cÿc Thāy sÁn57 thực hiện kiểm tra duy trì điều kiện c¡ sở đăng kiểm tàu 

cá đã đ°ợc công nhận định kỳ 24 tháng một lần; 
b) Nội dung kiểm tra duy trì điều kiện c¡ sở đăng kiểm tàu cá thực hiện 

theo Mẫu số 02.CN Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t°; 
c) Kết quÁ kiểm tra đ°ợc thông báo đến c¡ sở đăng kiểm tàu cá chậm nhất 

10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra. Tr°ờng hợp c¡ sở đăng kiểm tàu 
cá không đā điều kiện, Cÿc Thāy sÁn58 quyết định thu hồi giấy chứng nhận c¡ 

sở đā điều kiện đăng kiểm tàu cá. 
                                                                                                                                                         
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
54 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
55 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
56 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
57 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
58 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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5.59 Trong tr°ờng hợp vì lý do thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm 
tra thực tế t¿i c¡ sở theo quy định t¿i điểm d khoÁn 3, khoÁn 4 Điều này thì áp 
dÿng hình thức kiểm tra trực tuyến; hoặc t¿m hoãn ho¿t động kiểm tra duy trì 

điều kiện c¡ sở đăng kiểm tàu cá tối đa 6 tháng. 
Cÿc Thāy sÁn60 h°ớng dẫn kỹ thuật, nghiệp vÿ đánh giá trực tuyến để cấp 

giấy chứng nhận c¡ sở đā điều kiện đăng kiểm tàu cá. 
ĐiÁu 12. CÃp l¿i GiÃy chćng nh¿n c¢ sá đą điÁu kißn đ�ng kiÃm tàu cá 

1. Thẩm quyền cấp là Cÿc Thāy sÁn61. 

2. Hồ s¡ bao gồm: 
a) Đ¡n đề nghị cấp l¿i Giấy chứng nhận c¡ sở đā điều kiện đăng kiểm tàu 

cá theo Mẫu số 05.CN- Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này; 
b) BÁn chính Giấy chứng nhận c¡ sở đā điều kiện đăng kiểm tàu cá cũ 

trong tr°ờng hợp h° hỏng, thay đổi thông tin. 
3. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i Cÿc Thāy sÁn62 hoặc gửi 

qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (cổng thông tin một cửa quốc 
gia, dịch vÿ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: Cÿc Thāy sÁn63 kiểm tra thành phần hồ 
s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ s¡; 
                                                                                                                                                         
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
59 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 7 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
60 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
61 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
62 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
63 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 
m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, Cÿc Thāy sÁn64 xem xét tính 

đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy định, Cÿc Thāy sÁn65 có văn bÁn thông 
báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā 
theo quy định, Cÿc tr°ởng Cÿc Thāy sÁn66 cấp l¿i Giấy chứng nhận c¡ sở đā 
điều kiện đăng kiểm tàu cá theo Mẫu số 03.CN Phÿ lÿc III ban hành kèm theo 
Thông t° này; tr°ờng hợp không cấp l¿i Giấy chứng nhận c¡ sở đā điều kiện 
đăng kiểm tàu cá, Cÿc Thāy sÁn67 trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

đ) Cÿc Thāy sÁn68 trÁ kết quÁ trực tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi qua dịch 
vÿ b°u chính. 

 

Ch°¢ng IV 

BÀO ĐÀM AN TOÀN Kþ THU¾T TÀU CÁ, TÀU CÔNG VĂ THĄY 
SÀN69 

                                                                                                                                                         
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
64 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
65 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
66 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 

Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
67 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
68 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
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ĐiÁu 13. Đ�ng kiÃm tàu cá, tàu công vă thąy sÁn70 

1. Tàu cá quy định t¿i khoÁn 1 Điều 67 Luật Thāy sÁn, tàu công vÿ thāy 
sÁn71 phÁi đăng kiểm. 

2. Tàu cá có chiều dài lớn nhất d°ới 12 mét phÁi lắp đặt trang thiết bị an 
toàn khi ho¿t động theo Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông t° này. 

ĐiÁu 14. Nßi dung đ�ng kiÃm tàu cá 

1. Thẩm định hồ s¡ thiết kế trong đóng mới, cÁi hoán, sửa chữa phÿc hồi 
tàu cá. 

2. Giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá trong đóng mới, cÁi hoán, hàng năm, 
trên đà, định kỳ, bất th°ờng, sửa chữa phÿc hồi tàu cá. 

3. Kiểm tra máy móc, trang thiết bị thuộc diện phÁi đăng kiểm lắp đặt trên 
tàu cá. 

4. Tham gia giám định kỹ thuật và xác định nguyên nhân tai n¿n, sự cố liên 
quan đến tr¿ng thái kỹ thuật tàu cá khi có yêu cầu. 

5. Đăng kiểm tàu cá thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tàu cá và 
quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan theo Phÿ lÿc V ban hành kèm theo 
Thông t° này. 

ĐiÁu 15. Các hình thćc kiÃm tra an toàn kÿ thu¿t tàu cá 

1. Kiểm tra lần đầu đối với các lo¿i tàu: 
a) Tàu cá đóng mới; 
b) Tàu cá ch°a đ°ợc cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. 
2. Kiểm tra bất th°ờng đối với tàu cá bị tai n¿n, sửa chữa sau tai n¿n; theo 

yêu cầu cāa chā tàu hoặc c¡ quan có thẩm quyền. 
3. Kiểm tra chu kỳ: 
a) Các đợt kiểm tra chu kỳ, gồm: Kiểm tra hàng năm; kiểm tra trên đà; 

kiểm tra định kỳ; 

                                                                                                                                                         
69 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

70 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

71 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
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b) Thời h¿n kiểm tra chu kỳ đ°ợc thực hiện theo quy định t¿i quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến tàu cá. 

ĐiÁu 16. Thẩm đánh hß s¢ thi¿t k¿ tàu cá 

1. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên tr°ớc khi đóng mới, cÁi 
hoán phÁi có hồ s¡ thiết kế kỹ thuật đ°ợc thẩm định; tr°ờng hợp tàu cá vỏ gỗ 
đóng mới theo mẫu truyền thống phÁi có hồ s¡ thiết kế mẫu đã đ°ợc c¡ sở đăng 
kiểm tàu cá sao duyệt. 

2. Thẩm quyền thẩm định hồ s¡ thiết kế tàu cá: 
a) C¡ sở đăng kiểm tàu cá lo¿i I thẩm định hồ s¡ thiết kế đóng mới, cÁi 

hoán, hoàn công, sửa chữa phÿc hồi tất cÁ các lo¿i tàu cá; 

b) C¡ sở đăng kiểm tàu cá lo¿i II thẩm định hồ s¡ thiết kế đóng mới, cÁi 
hoán, hoàn công, sửa chữa phÿc hồi tàu cá có chiều dài lớn nhất d°ới 24 mét; 

c) C¡ sở đăng kiểm tàu cá lo¿i III thẩm định hồ s¡ thiết kế đóng mới, cÁi 
hoán, hoàn công, sửa chữa phÿc hồi tàu cá có chiều dài lớn nhất d°ới 15 mét. 

3. Hồ s¡ bao gồm: 
a) Đ¡n đề nghị thẩm định hồ s¡ thiết kế tàu cá theo Mẫu số 01.BĐ Phÿ lÿc 

VI ban hành kèm theo Thông t° này; 
b) Hồ s¡ thiết kế tàu cá (03 bộ). 
4. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i c¡ sở đăng kiểm tàu cá 

quy định t¿i khoÁn 2 Điều này hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính; 
b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: C¡ sở đăng kiểm tàu cá kiểm tra thành 

phần hồ s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ s¡; 
c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính: Trong thời h¿n không quá 

02 ngày làm việc, c¡ sở đăng kiểm tàu cá xem xét tính đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a 
đầy đā theo quy định, c¡ sở đăng kiểm tàu cá có văn bÁn thông báo cho tổ chức, 
cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời h¿n 20 ngày (đối với hồ s¡ thiết kế đóng mới, lần đầu) hoặc 
10 ngày làm việc (đối với hồ s¡ thiết kế cÁi hoán, sửa chữa phÿc hồi), kể từ ngày 
nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā theo quy định, c¡ sở đăng kiểm tàu cá tiến hành thẩm 
định thiết kế, nếu không đ¿t yêu cầu thì trÁ lời tổ chức, cá nhân; nếu đ¿t yêu cầu 
thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá theo Mẫu số 02.BĐ Phÿ lÿc 
VI ban hành kèm theo Thông t° này và ký, đóng dấu thẩm định vào tài liệu thiết 
kế; 

đ) C¡ sở đăng kiểm tàu cá trÁ kết quÁ trực tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi 
qua dịch vÿ b°u chính. 
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ĐiÁu 17.72 CÃp GiÃy chćng nh¿n an toàn kÿ thu¿t tàu cá 

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá là c¡ sở đăng 
kiểm tàu cá. 

2. Hồ s¡ bao gồm: 
a) Đ¡n đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 

03.BĐ Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Thông t° này; 
b) BÁn chÿp hồ s¡ thiết kế đã đ°ợc thẩm định (đối với tr°ờng hợp đóng 

mới, cÁi hoán tàu cá). 
3. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i c¡ sở đăng kiểm tàu cá 

hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng m¿ng (email, fax) nếu có; 

b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: C¡ sở đăng kiểm tàu cá kiểm tra thành 
phần hồ s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ s¡; 

c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 
m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, c¡ sở đăng kiểm tàu cá xem 
xét tính đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy định, c¡ sở đăng kiểm tàu cá có 
văn bÁn thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời h¿n 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā 
theo quy định, c¡ sở đăng kiểm tàu cá thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra 
với tổ chức, cá nhân đề nghị; 

đ) C¡ sở đăng kiểm tàu cá tiến hành giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá theo 
quy chuẩn kỹ thuật tàu cá và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Đối 
với vật liệu, máy móc, trang thiết bị quy định t¿i Phÿ lÿc XI ban hành kèm theo 
Thông t° này, theo tiến độ thi công, tr°ớc khi lắp đặt trên tàu cá, tổ chức, cá 
nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phÁi nộp (bÁn sao và 
xuất trình bÁn chính hoặc bÁn sao có chứng thực để đối chiếu) Giấy chứng nhận 
hợp chuẩn, hợp quy (đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị sÁn xuất trong 
n°ớc) hoặc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất l°ợng (đối với 
vật liệu, máy móc, trang thiết bị nhập khẩu) hoặc chứng nhận kiểm định theo 
quy định cāa pháp luật; 

e) Tr°ờng hợp máy chính là máy thāy đã qua sử dÿng không đáp ứng theo 
quy định t¿i điểm đ khoÁn này thì phÁi đ°ợc c¡ sở đăng kiểm tàu cá kiểm tra, 
đánh giá theo Mẫu số 07.BĐ Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Thông t° này; 

g) Tr°ờng hợp kết quÁ không đ¿t yêu cầu, trong thời h¿n 02 ngày làm việc 
kể từ ngày hoàn thành giám sát kỹ thuật, c¡ sở đăng kiểm tàu cá thông báo bằng 

                                                 
72 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 8 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
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văn bÁn nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân; tr°ờng hợp kết quÁ đ¿t yêu cầu, trong 
thời h¿n 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra, c¡ sở đăng kiểm tàu cá 
cấp cho chā tàu các giấy tờ: 

Biên bÁn kiểm tra kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 04a.BĐ đến Mẫu số 04n.BĐ 
Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Thông t° này; 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 05.BĐ Phÿ lÿc VI 
ban hành kèm theo Thông t° này; 

Sổ đăng kiểm tàu cá đối với tr°ờng hợp kiểm tra đóng mới, lần đầu theo 
Mẫu số 06.BĐ Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Thông t° này; 

h) C¡ sở đăng kiểm tàu cá trÁ kết quÁ trực tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi 
qua dịch vÿ b°u chính. 

ĐiÁu 18. Đ�ng kiÃm tàu công vă thąy sÁn73 

1. Nội dung, hình thức kiểm tra an toàn kỹ thuật, thẩm định hồ s¡ thiết kế, 
cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu công vÿ thāy sÁn74 t¿i c¡ sở đăng kiểm 
tàu cá thực hiện theo Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Thông t° này. 

2. Tr°ờng hợp tổ chức quÁn lý tàu công vÿ thāy sÁn75 lựa chọn c¡ sở đăng 
kiểm không phÁi là c¡ sở đăng kiểm tàu cá để đăng kiểm tàu công vÿ thāy sÁn76, 

thực hiện theo quy định cāa tổ chức đăng kiểm đã lựa chọn. 
 

Ch°¢ng V 

Đ�NG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VĂ THĄY SÀN77; XÓA Đ�NG KÝ 
TÀU CÁ VÀ ĐÁNH DÂU TÀU CÁ 

 

                                                 
73 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

74 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

75 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

76 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 

3 năm 2022 

77 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 
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ĐiÁu 19. Đ�ng ký tàu cá, tàu công vă thąy sÁn78 

1. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên và tàu công vÿ thāy sÁn79 

phÁi đ°ợc đăng ký theo quy định cāa Thông t° này tr°ớc khi đ°a vào ho¿t động. 
2. Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn80 chỉ đ°ợc 

đăng ký t¿i một c¡ quan đăng ký và chỉ đ°ợc cấp một giấy chứng nhận đăng ký. 
3. C¡ quan đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn81 có trách nhiệm ghi vào 

Sổ đăng ký tàu cá quốc gia theo Mẫu số 01.ĐKT Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo 
Thông t° này tr°ớc khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy 
sÁn82. 

ĐiÁu 20. Quy đánh vÁ số đ�ng ký và tên tàu cá, tàu công vă thąy sÁn83 

1. Số đăng ký đ°ợc viết hai bên m¿n phía mũi tàu, tr°ờng hợp tàu nhỏ 
không thể viết số đăng ký ở bên m¿n phía mũi tàu thì làm biển số gắn ở phía 
ngoài vách ca bin hoặc vách buồng ngā, nếu tàu không có ca bin và buồng ngā 
thì viết hoặc gắn vào bất kỳ vị trí nào cāa thân tàu, n¡i dễ nhìn thấy. 

2. Chữ và số viết ngay ngắn, rõ ràng bằng kiểu chữ la tinh in đều nét, mầu 
chữ và số t°¡ng phÁn với mầu nền viết để nhìn rõ. 

3. Kích cỡ chữ và số phÁi t°¡ng xứng kích cỡ tàu, bề dày nét chữ và số 
không nhỏ h¡n 30 mm, chiều cao chữ và số không nhỏ h¡n 200mm. Đối với 
tr°ờng hợp tàu quá nhỏ, kích cỡ chữ và số phÁi đÁm bÁo rõ ràng, dễ nhìn thấy. 

4. Số đăng ký tàu cá gồm 03 nhóm ký tự (tính từ trái sang phÁi), các nhóm 
ký tự cách nhau bởi dấu <-= nh° sau: 
                                                 
78 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

79 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

80 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

81 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 

cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

82 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

83 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 
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a) Nhóm thứ nhất: Các chữ cái viết tắt tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
°¡ng theo Phÿ lÿc VIII ban hành kèm theo Thông t° này; 

b) Nhóm thứ hai: Gồm 05 chữ số theo thứ tự từ 00001 đến 99999. 
c) Nhóm thứ ba: Gồm 02 chữ: <TS= (Thāy sÁn). 
5. Số đăng ký tàu công vÿ thāy sÁn84 gồm 03 nhóm ký tự (tính từ trái sang 

phÁi), các nhóm ký tự cách nhau bởi dấu <-= nh° sau: 
a) Nhóm thứ nhất gồm 02 chữ cái <KN= đối với tàu công vÿ thāy sÁn85, 

thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát ho¿t động thāy sÁn và <NC= đối 
với tàu điều tra, đánh giá nguồn lợi thāy sÁn; 

b) Nhóm thứ hai gồm 03 chữ số theo Phÿ lÿc IX ban hành kèm theo Thông 
t° này; 

c) Nhóm thứ ba gồm 02 chữ cái <VN= đối với tàu do Trung °¡ng quÁn lý 
hoặc các chữ cái viết tắt tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung °¡ng theo Phÿ lÿc 
VIII ban hành kèm theo Thông t° này đối với tàu địa ph°¡ng quÁn lý. 

6. Tên tàu cá do chā tàu tự đặt và đ°ợc kẻ phía trên vách cabin. 
ĐiÁu 21. Đ�ng ký tàu cá, tàu công vă thąy sÁn86 

1. Thẩm quyền đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn87: 

a) C¡ quan quÁn lý nhà n°ớc về thāy sÁn cấp tỉnh cấp đăng ký tàu cá trên 
địa bàn; 

b) Cÿc Thāy sÁn88 cấp đăng ký tàu công vÿ thāy sÁn89. 

                                                 
84 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
85 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

86 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

87 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

88 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
89 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
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2. Hồ s¡ đối với tàu đóng mới gồm: 
a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn90 theo Mẫu số 02.ĐKT Phÿ 

lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° này; 
b) BÁn chính Giấy chứng nhận xuất x°ởng do chā c¡ sở đóng tàu cấp theo 

Mẫu số 03.ĐKT Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° này; 
c) BÁn chính văn bÁn chấp thuận đóng mới đối với tàu cá hoặc văn bÁn phê 

duyệt cāa c¡ quan có thẩm quyền đối với tàu cgthāy sÁn; 
d) BÁn chính biên lai nộp thuế tr°ớc b¿ cāa tàu hoặc bÁn chính Tờ khai lệ 

phí tr°ớc b¿ cāa tàu có xác nhận cāa c¡ quan thuế; 
đ) Ành màu (9 x 12 cm, chÿp toàn tàu theo h°ớng 2 bên m¿n tàu); 
e)91 BÁn sao chÿp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cāa tàu cá có chiều dài 

lớn nhất từ 12 mét trở lên. 
3. Hồ s¡ đối với tàu cÁi hoán gồm: 
a) Thành phần hồ s¡ theo quy định t¿i điểm a, d, đ, e khoÁn 2 Điều này; 
b) BÁn chính Giấy chứng nhận cÁi hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT 

Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° này; 
c) BÁn chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ; 
d) Văn bÁn chấp thuận cÁi hoán đối với tàu cá hoặc văn bÁn phê duyệt cāa 

c¡ quan có thẩm quyền đối với tàu công vÿ thāy sÁn92. 

4. Hồ s¡ đối với tàu đ°ợc mua bán, tặng cho gồm: 
a) Thành phần hồ s¡ theo quy định t¿i điểm a, d, đ, e khoÁn 2 Điều này; 
b) BÁn chính Giấy tờ chuyển nh°ợng quyền sở hữu tàu theo quy định; 
c) Văn bÁn chấp thuận mua bán tàu cá, trừ tr°ờng hợp tàu cá mua bán trong 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung °¡ng; 
d) BÁn chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ s¡ đăng ký 

gốc cāa tàu; 
đ) BÁn chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký. 

                                                                                                                                                         
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 

3 năm 2022 

90 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

91 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 9 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
92 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 
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5. Hồ s¡ đối với tàu nhập khẩu gồm: 
a) Thành phần hồ s¡ theo quy định t¿i điểm a, d, đ, e khoÁn 2 Điều này; 
b) BÁn sao có chứng thực văn bÁn cho phép nhập khẩu tàu cá cāa c¡ quan 

có thẩm quyền; 
c) BÁn chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bÁn sao có chứng 

thực bÁn dịch tiếng Việt đối với tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn93 đã qua sử dÿng; 
d) BÁn sao có chứng thực Tờ khai hÁi quan có xác nhận đã hoàn thành thā 

tÿc hÁi quan; 
đ) BÁn sao có chứng thực biên lai nộp các khoÁn thuế theo quy định cāa 

pháp luật Việt Nam. 
6. Hồ s¡ đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần gồm: 
a) Thành phần hồ s¡ theo quy định t¿i điểm a, đ, e khoÁn 2 và điểm c, d, đ 

khoÁn 5 Điều này; 
b) BÁn chính văn bÁn chấp thuận cho thuê tàu trần do c¡ quan nhà n°ớc 

Việt Nam có thẩm quyền cấp; 
c) BÁn chính hợp đồng thuê tàu trần. 
6a94. Hồ s¡ đối với tàu cá theo quy định t¿i khoÁn 4 Điều 27 Thông t° này, 

gồm: 
a) Tờ khai đăng ký tàu cá có xác nhận cāa Āy ban nhân dân cấp xã n¡i chā 

tàu đăng ký hộ khẩu th°ờng trú theo Phÿ lÿc XII ban hành kèm theo Thông t° 
này; 

b) BÁn sao chÿp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cāa tàu cá có chiều dài 
lớn nhất từ 12m trở lên; 

c) BÁn chính Thông báo nộp lệ phí tr°ớc b¿ cāa tàu; 

d) Ành màu (9cm x 12cm chÿp toàn tàu theo h°ớng 2 bên m¿n tàu). 
7. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i c¡ quan có thẩm quyền 

quy định t¿i khoÁn 1 Điều này hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi 

                                                 
93 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022 

94 KhoÁn này đ°ợc bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 1 Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 

06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 
t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; 
đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 
tháng 5 năm 2024. 
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tr°ờng m¿ng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vÿ công trực tuyến, phần 
mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i 
khoÁn 1 Điều này kiểm tra thành phần hồ s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân 
đến nộp hồ s¡; 

c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 
m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, c¡ quan có thẩm quyền quy 
định t¿i khoÁn 1 Điều này xem xét tính đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy 
định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều này có văn bÁn thông 
báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời h¿n 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā 
theo quy định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều này có trách 
nhiệm làm thā tÿc đăng ký, vào Sổ đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn95 và cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn theo Mẫu số 05.ĐKT Phÿ 
lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° và cấp Sổ danh b¿ thuyền viên tàu cá theo 
Mẫu số 06.ĐKT Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° này; tr°ờng hợp 
không cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn c¡ quan có 
thẩm quyền trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

đ) C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều này trÁ kết quÁ trực 
tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính. 

ĐiÁu 22. Đ�ng ký l¿i tàu cá, tàu công vă thąy sÁn96 

1. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn97 đ°ợc cấp l¿i 
trong các tr°ờng hợp sau đây: 

a) Bị mất, bị rách nát, h° hỏng; 
b)98 Thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số cāa tàu nh°ng 

không làm Ánh h°ởng đến tính năng kỹ thuật cāa tàu cá; 

                                                 
95 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

96 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

97 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

98 Điểm này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i điểm a, khoÁn 10 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-

BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
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c) Thay đổi thông tin cāa chā sở hữu trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu 
cá; 

d) Tàu cá hết thời h¿n cho tổ chức cá nhân n°ớc ngoài thuê; 
đ)99 Tàu đã đ°ợc cấp Giấy xác nhận đã đăng ký. 
2. Hồ s¡ bao gồm: 
a) Tờ khai đề nghị cấp l¿i Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ 

thāy sÁn 100theo Mẫu số 07.ĐKT Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° này; 
b)101 BÁn chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã 

đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký tàu công vÿ thāy sÁn cũ; tr°ờng hợp Giấy 
chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chā tàu phÁi khai báo và nêu rõ lý do; 

c)102 BÁn sao chÿp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cāa tàu cá có chiều 
dài lớn nhất từ 12 mét trở lên; 

d) Ành màu (9 x 12 cm, chÿp toàn tàu theo h°ớng 2 bên m¿n tàu). 
3. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i c¡ quan có thẩm quyền 

quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi 
tr°ờng m¿ng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vÿ công trực tuyến, phần 
mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i 
khoÁn 1 Điều 21 kiểm tra thành phần hồ s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân 
đến nộp hồ s¡; 

c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 
m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, c¡ quan có thẩm quyền quy 
định t¿i khoÁn 1 Điều 21 xem xét tính đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy 
định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 có văn bÁn thông báo 
cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d) Trong thời h¿n 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā 
theo quy định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 cấp l¿i Giấy 
                                                 
99 Điểm này đ°ợc bổ sung theo quy định t¿i điểm b, khoÁn 10 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
100 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

101 Điểm này đ°ợc bổ sung theo quy định t¿i điểm c, khoÁn 10 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
102 Điểm này đ°ợc bổ sung theo quy định t¿i điểm c, khoÁn 10 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
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chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn. Tr°ờng hợp không cấp l¿i 
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn c¡ quan có thẩm quyền 
trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

đ) C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 trÁ kết quÁ trực 
tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính. 

4. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn103 đ°ợc cấp l¿i 
phÁi giữ nguyên số đăng ký đã đ°ợc cấp và ghi rõ lần cấp. 

ĐiÁu 23. Đ�ng ký t¿m thßi tàu cá, tàu công vă thąy sÁn104 

1. Tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn105 đ°ợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký t¿m 
thời trong các tr°ờng hợp sau đây: 

a) Tàu ch°a có biên lai nộp lệ phí tr°ớc b¿; 
b) Tàu đóng mới để di chuyển về n¡i đăng ký chính thức; 
c) Tàu nhập khẩu, thuê tàu trần từ n°ớc ngoài về cÁng đầu tiên cāa Việt 

Nam. 

2. Hồ s¡ bao gồm: 
a) Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký t¿m thời tàu cá, tàu công 

vÿ thāy sÁn theo Mẫu số 08.ĐKT Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° này; 
b) BÁn sao có chứng thực hoặc bÁn sao và xuất trình bÁn chính Giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, hợp đồng đóng tàu, biên bÁn nghiệm thu xuất 
x°ởng; 

c)106 BÁn sao có chứng thực các giấy tờ đối với tàu nhập khẩu, thuê tàu trần 
từ n°ớc ngoài về cÁng đầu tiên cāa Việt Nam, gồm: Văn bÁn cho phép nhập 

khẩu hoặc thuê tàu trần, hợp đồng đóng tàu và thanh lý hợp đồng đóng tàu đối 
với tàu đóng mới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận phân 
cấp còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm n°ớc có tàu cấp; 

d) Ành màu (9 x 12 cm, chÿp toàn tàu theo h°ớng 2 bên m¿n tàu). 

                                                 
103 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 

3 năm 2022. 

104 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

105 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

106 Điểm này đ°ợc sửa đổi theo quy định t¿i khoÁn 11 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
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3. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp t¿i c¡ quan có thẩm quyền 

quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi 

tr°ờng m¿ng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vÿ công trực tuyến, phần 
mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i 
khoÁn 1 Điều 21 kiểm tra thành phần hồ s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân 

đến nộp hồ s¡; 
c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 

m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, c¡ quan có thẩm quyền quy 
định t¿i khoÁn 1 Điều 21 xem xét tính đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy 
định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 có văn bÁn thông báo 

cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 
d) Trong thời h¿n 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā 

theo quy định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký t¿m thời tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn107 theo Mẫu số 
09.ĐKT Phÿ lÿc VII ban hành kèm theo Thông t° này; tr°ờng hợp không cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký t¿m thời tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn c¡ quan có thẩm 
quyền trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

đ) C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 trÁ kết quÁ trực 
tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính. 

4. Giấy chứng nhận đăng ký t¿m thời tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn có giá trị 
tối đa là 90 ngày kể từ ngày cấp. 

ĐiÁu 24. Xóa đ�ng ký tàu cá 

1. Hồ s¡ bao gồm: 
a) Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phÿ lÿc VII ban hành 

kèm theo Thông t° này; 
b) BÁn chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; tr°ờng hợp Giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá bị mất, chā tàu phÁi khai báo và nêu rõ lý do. 
2. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ s¡ trực tiếp, t¿i c¡ quan có thẩm quyền 

quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi 
tr°ờng m¿ng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vÿ công trực tuyến, phần 
mềm điện tử, email, fax) nếu có; 

                                                 
107 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
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b) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ trực tiếp: C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i 
khoÁn 1 Điều 21 kiểm tra thành phần hồ s¡ và trÁ lời ngay khi tổ chức, cá nhân 
đến nộp hồ s¡; 

c) Tr°ờng hợp nộp hồ s¡ qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng 
m¿ng: Trong thời h¿n không quá 02 ngày làm việc, c¡ quan có thẩm quyền quy 

định t¿i khoÁn 1 Điều 21 xem xét tính đầy đā, nếu hồ s¡ ch°a đầy đā theo quy 
định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 có văn bÁn thông báo 
cho tổ chức, cá nhân bổ sung; 

d)108 Trong thời h¿n 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā 
theo quy định, c¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 Thông t° 
này cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 11.ĐKT Phÿ lÿc VII 
ban hành kèm theo Thông t° này; bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ 
đã cắt góc phía trên bên phÁi và hồ s¡ đăng ký gốc cāa tàu cho chā tàu. Tr°ờng 
hợp không cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn109 c¡ 
quan có thẩm quyền trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do; 

đ) C¡ quan có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 21 trÁ kết quÁ trực 
tiếp t¿i n¡i nhận hồ s¡ hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính. 

3. Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá đ°ợc cấp 01 bÁn chính cho chā tàu. 
4. Đối với tàu cá bị phá hāy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trÿc vớt 

đ°ợc quy định t¿i điểm a khoÁn 1 Điều 72 Luật Thāy sÁn, chậm nhất 30 ngày kể 
từ ngày tàu cá bị phá hāy, phá dỡ hoặc chìm đắm, chā tàu phÁi nộp l¿i bÁn chính 
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho c¡ quan n¡i tàu cá đăng ký (trừ tr°ờng hợp 
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất); c¡ quan đăng ký tàu cá xóa tên tàu cá 
trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia. 

5. Đối với tàu cá mất tích đ°ợc quy định t¿i điểm b khoÁn 1 Điều 72 Luật 
Thāy sÁn, c¡ quan đăng ký tàu cá mất tích phÁi thông báo trên ph°¡ng tiện 
thông tin đ¿i chúng. Chậm nhất 30 ngày, sau thời h¿n 01 năm kể từ ngày có 
thông báo, chā tàu có tàu cá mất tích phÁi nộp l¿i bÁn chính Giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá cho c¡ quan n¡i tàu cá đăng ký (trừ tr°ờng hợp Giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá bị mất); c¡ quan đăng ký tàu cá xóa tên tàu cá trong Sổ đăng ký 
tàu cá quốc gia. 

ĐiÁu 25. Đánh dÃu tàu cá 

                                                 
108 Điểm này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 12 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
109 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
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1. Đối với tàu cá khai thác thāy sÁn có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến 
d°ới 12 mét toàn bộ cabin phÁi s¡n màu xanh; tr°ờng hợp tàu không có cabin 
phÁi s¡n màu xanh toàn bộ phần m¿n khô cāa tàu. 

2. Đối với tàu cá khai thác thāy sÁn có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến 
d°ới 15 mét toàn bộ cabin phÁi s¡n màu vàng; tr°ờng hợp tàu không có cabin 
phÁi s¡n màu vàng toàn bộ phần m¿n khô cāa tàu. 

3. Đối với tàu cá khai thác thāy sÁn có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên 
toàn bộ cabin phÁi s¡n màu ghi sáng; tr°ờng hợp tàu không có cabin phÁi s¡n 
màu ghi sáng toàn bộ phần m¿n khô cāa tàu. 

 

Ch°¢ng VI 

TRÁCH NHIÞM CĄA Tà CHĆC, CÁ NHÂN 

 

ĐiÁu 26. Căc Thąy sÁn110 

1. Tổ chức, chỉ đ¿o thống nhất, h°ớng dẫn, kiểm tra các ho¿t động đăng 
kiểm, đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn111 trong ph¿m vi toàn quốc. 

2.112 Hằng năm xây dựng kế ho¿ch, tổ chức bồi d°ỡng nghiệp vÿ đăng 
kiểm viên tàu cá và thông báo trên trang thông tin điện tử Cÿc Thāy sÁn113; Tổ 
chức tập huấn nghiệp vÿ, cập nhật các văn bÁn quy ph¿m pháp luật, các quy 
định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan. 

3. QuÁn lý thống nhất dấu kỹ thuật, ấn chỉ nghiệp vÿ trong công tác đăng 
kiểm tàu cá; cấp và thu hồi dấu kỹ thuật, ấn chỉ nghiệp vÿ trong công tác đăng 
kiểm tàu cá cho các c¡ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm viên tàu cá trong ph¿m 

                                                 
110 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
111 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

112 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 13 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
113 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
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vi cÁ n°ớc; h°ớng dẫn sử dÿng, kiểm tra việc quÁn lý, sử dÿng dấu kỹ thuật, ấn 
chỉ nghiệp vÿ dùng trong công tác đăng kiểm tàu cá. 

4. Đề xuất xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về tàu cá trình c¡ quan nhà n°ớc có thẩm quyền ban hành và h°ớng dẫn 
áp dÿng trên toàn quốc. 

ĐiÁu 27. Sá Nông nghißp và Phát triÃn nông thôn các tßnh, thành phố 
trāc thußc trung °¢ng 

1. Tổ chức thực hiện các quy định về đăng kiểm, đăng ký tàu cá, đăng ký 
thuyền viên t¿i địa ph°¡ng. 

2. Định kỳ theo tháng, quý, năm, đột xuất báo cáo Cÿc Thāy sÁn114 về tình 
hình đăng ký tàu cá theo Mẫu số 01.BC Phÿ lÿc X ban hành kèm theo Thông t° 
này. 

3. Chỉ đ¿o Chi cÿc Thāy sÁn hoặc Tổ chức quÁn lý cÁng cá xác nhận việc 
thay đổi thuyền viên, ng°ời làm việc trên tàu cá trong Sổ danh b¿ thuyền viên 
tàu cá. 

4.115 Rà soát, tổng hợp, trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách 
tàu cá đã đ°ợc đóng mới, cÁi hoán, mua bán, tặng cho tr°ớc ngày Thông t° này 
có hiệu lực đang ho¿t động không đā thành phần hồ s¡ để đ°ợc đăng ký theo 
quy định t¿i khoÁn 2, khoÁn 3, khoÁn 4, khoÁn 6 Điều 21 và thông báo rộng rãi 
trên các ph°¡ng tiện thông tin đ¿i chúng t¿i địa ph°¡ng 

ĐiÁu 28. C¢ sá đ�ng kiÃm tàu cá 

1.116 Vào Sổ quÁn lý kỹ thuật tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn117 theo Mẫu số 
02.BC Phÿ lÿc X ban hành kèm theo Thông t° này tr°ớc khi cấp Giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; nhập dữ liệu tàu cá, tàu công 

                                                 
114 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
115 KhoÁn này đ°ợc bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 1 Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 

06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 

t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; 
đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 
tháng 5 năm 2024. 
116 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 14 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
117 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
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vÿ thāy sÁn đã đ°ợc đăng kiểm vào phần mềm c¡ sở dữ liệu nghề cá quốc gia 
<VNFISHBASE= theo quy định. 

2. Định kỳ theo tháng, quý, năm, đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn t¿i địa ph°¡ng, Cÿc Thāy sÁn118 về kết quÁ thẩm định hồ s¡ thiết 
kế tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn119 theo Mẫu số 03.BC Phÿ lÿc X ban hành kèm 
theo Thông t° này và tình hình đăng kiểm tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn120 theo 

Mẫu số 04.BC Phÿ lÿc X ban hành kèm theo Thông t° này. 
3. QuÁn lý, sử dÿng dấu, ấn chỉ nghiệp vÿ đ°ợc cấp theo quy định; kiểm tra 

giám sát việc sử dÿng dấu kỹ thuật cāa các đăng kiểm viên thuộc quyền quÁn lý 

cāa c¡ sở. Tr°ờng hợp c¡ sở đăng kiểm tàu cá bị giÁi thể hoặc chuyển sang làm 
nhiệm vÿ khác, c¡ sở đăng kiểm tàu cá có trách nhiệm thu hồi dấu, ấn chỉ 
nghiệp vÿ đ°ợc cấp, nộp về Cÿc Thāy sÁn121. 

4. Tr°ờng hợp dấu bị mòn, bị hỏng, c¡ sở đăng kiểm tàu cá đ°ợc giao sử 
dÿng dấu phÁi nộp dấu cũ về Cÿc Thāy sÁn122 và có văn bÁn đề nghị khắc l¿i dấu 
mới. 

ĐiÁu 29. C¢ sá đóng mới, cÁi hoán tàu cá 

1. Tr°ớc khi thi công đóng mới, cÁi hoán, sửa chữa phÿc hồi tàu cá phÁi 
trình c¡ sở đăng kiểm tàu cá (n¡i đề nghị kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu) quy trình 
công nghệ thi công; tuân thā các b°ớc kiểm tra, giám sát theo thông báo cāa c¡ 
sở đăng kiểm tàu cá. 

                                                 
118 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 

119 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
120 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

121 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
122 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
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2. Định kỳ, đột xuất báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn t¿i 
địa ph°¡ng, Cÿc Thāy sÁn123 về tình hình đóng mới, cÁi hoán tàu cá theo Mẫu số 
05.BC Phÿ lÿc X ban hành kèm theo Thông t° này. 

ĐiÁu 30. Đ�ng kiÃm viên tàu cá 

1. QuÁn lý và sử dÿng thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá đ°ợc cấp 
đúng mÿc đích và đúng quy định cāa pháp luật. 

2. Thực hiện nhiệm vÿ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá theo đúng chuyên 
môn kỹ thuật và phù hợp với nhiệm vÿ đ°ợc giao. 

3. Sử dÿng dấu kỹ thuật đăng kiểm viên theo thời h¿n ghi trên thẻ đăng 
kiểm viên; tr°ờng hợp thẻ đăng kiểm viên hết h¿n, đăng kiểm viên chỉ đ°ợc tiếp 
tÿc sử dÿng dấu sau khi thẻ đã đ°ợc cấp l¿i theo quy định. 

ĐiÁu 31. Chą tàu cá, tàu công vă thąy sÁn124 

1. Mang theo tàu bÁn chính hoặc bÁn sao có chứng thực Giấy chứng nhận 
đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn125; bÁn chính giấy chứng nhận an toàn kỹ 
thuật tàu cá và các giấy tờ có liên quan đến ho¿t động thāy sÁn. 

2. Chỉ đ°a tàu cá đi ho¿t động sau khi đ°ợc cấp Giấy chứng nhận an toàn 
kỹ thuật và chỉ ho¿t động trong vùng biển cho phép. 

3. Th°ờng xuyên kiểm tra tình tr¿ng kỹ thuật cāa tàu tr°ớc khi ra kh¡i ho¿t 
động. 

4. Duy trì tình tr¿ng kỹ thuật giữa 02 lần kiểm tra và thông báo cho đăng 
kiểm viên các h° hỏng, sự cố đã đ°ợc phát hiện, cũng nh° các biện pháp sửa 

chữa đã tiến hành kể từ đợt kiểm tra tr°ớc đó. 
5. Đánh dấu tàu cá, kẻ biển số trên tàu theo đúng quy định và kẻ l¿i khi 

biển số bị mờ. 
 

Ch°¢ng VII 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH126 

                                                 
123 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
124 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 

3 năm 2022. 
125 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
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ĐiÁu 32. ĐiÁu khoÁn chuyÃn ti¿p 

1. Các đăng kiểm viên tàu cá đã đ°ợc bổ nhiệm tr°ớc ngày Thông t° này 
có hiệu lực tiếp tÿc đ°ợc duy trì h¿ng đăng kiểm viên đến ngày hết h¿n hiệu lực 
cāa thẻ đăng kiểm viên. 

2. Tất cÁ các tàu công vÿ thāy sÁn127 phÁi thực hiện đăng ký l¿i theo quy 
định t¿i Thông t° này tr°ớc ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

3. Những tàu cá đang ho¿t động tr°ớc ngày Thông t° này có hiệu lực phÁi 
thực hiện đánh dấu tàu cá theo quy định t¿i Thông t° này tr°ớc ngày 01 tháng 
01 năm 2020. 

4.128 Tr°ờng hợp đối với máy chính là máy thāy đã qua sử dÿng đã đ°ợc 
lắp đặt xuống tàu cá tr°ớc thời điểm Thông t° này có hiệu lực thi hành thì phÁi 
đ°ợc c¡ sở đăng kiểm tàu cá kiểm tra, đánh giá theo quy định t¿i điểm e khoÁn 3 
Điều 17 Thông t° này; tr°ờng hợp vật liệu, máy móc, trang thiết bị quy định t¿i 
Phÿ lÿc XI ban hành kèm theo Thông t° này không có giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa, giấy chứng nhận chất l°ợng hoặc giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp 
quy, tr°ớc khi lắp đặt trên tàu cá, chā tàu cá phÁi thực hiện kiểm định theo quy 
định cāa pháp luật. Việc kiểm định đối với vật liệu, máy móc, trang thiết bị 

                                                                                                                                                         
126 Điều 10 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 04 tháng 3 năm 2022, quy định nh° sau: 

<Điều 10. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
2. Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy 

định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ 
khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy 
sản khai thác hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời 
báo cáo về Tổng cục Thủy sản để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, 

quyết định.= 

Điều 3 Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; 
bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh 
dấu tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024 quy định nh° sau:  

“Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.= 

 

127 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 

128 KhoÁn này đ°ợc bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 15 Điều 5 cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 

tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° 
trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2022. 
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tr°ớc khi sử dÿng, lắp đặt theo quy định đ°ợc thực hiện từ ngày 01 tháng 04 
năm 2023. 

5.129 Thời gian tiếp nhận hồ s¡ đối với các tàu cá quy định t¿i khoÁn 6a 
Điều 21 đến hết ngày 31/12/2024. 

ĐiÁu 33. Hißu lāc thi hành 

1. Thông t° này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
2. Thông t° này thay thế: 
a) Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 cāa Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá; 
b) Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 cāa Bộ 

Thāy sÁn quy định về đăng ký tàu cá và thuyền viên; 
c) Thông t° số 13/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 02 năm 2013 cāa Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 
d) Thông t° số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 cāa Bộ Thāy 

sÁn h°ớng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 
2005 cāa Chính phā về đÁm bÁo an toàn cho ng°ời và tàu cá ho¿t động thāy sÁn; 

đ) Quyết định số 122/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2008 cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về mẫu dấu và chế độ 
sử dÿng con dấu kỹ thuật, nghiệp vÿ trong công tác đăng kiểm tàu cá; 

e) Thông t° số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 5 năm 2013 cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều cāa 
Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 cāa Chính phā về quÁn 
lý ho¿t động khai thác thāy sÁn cāa tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng 
biển và quy định chi tiết thi hành Điều 3 Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 

tháng 6 năm 2012 cāa Chính phā về sửa đổi bổ sung một số điều cāa các Nghị 
định về lĩnh vực thāy sÁn; 

g) Chỉ thị số 54/2008/CT-BNN ngày 21 tháng 4 năm 2008 cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng c°ờng công tác quÁn lý tàu cá, khắc 
phÿc tình tr¿ng tàu cá không đăng ký ho¿t động trên các vùng n°ớc. 

3. Thông t° này bãi bỏ: 
a) Điều 5 và Điều 6 Thông t° số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 

năm 2011 cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

                                                 
129 KhoÁn này đ°ợc bổ sung theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 1 Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 

06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông 
t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 
về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; 
đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 
tháng 5 năm 2024. 
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một số quy định về thā tÿc hành chính trong lĩnh vực thāy sÁn theo Nghị quyết 
số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 cāa Chính phā; 

b) KhoÁn 5 Điều 14 và điểm đ khoÁn 2 Điều 15 Thông t° số 12/2014/TT-

BNNPTNT ngày 08 tháng 4 năm 2014 cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định biểu tr°ng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phÿc, mẫu thẻ Kiểm 
ng° và màu s¡n tàu công vÿ thāy sÁn130. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc v°ớng mắc, các 
tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về Cÿc Thāy sÁn131 để tổng hợp, báo cáo Bộ 
tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./. 
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Số:            /VBHN-BNNPTNT 
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trên Cổng TTĐT Chính phā); 
- Bộ tr°ởng (để báo cáo); 
- Các Thứ tr°ởng Bộ NN&PTNT; 
- C¡ sở dữ liệu quốc gia về văn bÁn pháp luật (để đăng 
tÁi); 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T¯; 
- Các đ¡n vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cÿc Thāy sÁn, các đ¡n vị thuộc Cÿc Thāy sÁn; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc T¯; 
- L°u: VT, TS. 

XÁC THĀC V�N BÀN HĀP NHÂT 
 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

 
KT. BÞ TR¯àNG 

THĆ TR¯àNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Đćc Ti¿n 
   

                                                 
130 Cÿm từ <tàu kiểm ng°= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <tàu công vÿ thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 17 Điều 5 
cāa Thông t° số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông t° trong lĩnh vực thāy sÁn, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 
3 năm 2022. 
131 Cÿm từ <Tổng Cÿc Thāy sÁn= đ°ợc thay thế bởi cÿm từ <Cÿc Thāy sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 
Thông t° số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2024 cāa Bộ tr°ởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông t° số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 cāa Bộ tr°ởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận c¡ sở đăng kiểm tàu cá; bÁo 
đÁm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ng°; đăng ký tàu cá, tàu công vÿ thāy sÁn; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu 
tàu cá, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2024. 
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